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6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.6. Thuốc điều trị bệnh lao

1 30.312
Ethambutol  

400 mg

Ethambutol 

hydroclorid
400 mg Uống

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm, Việt 

Nam

Viên   216.000       1.300 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

2 30.313
Isoniazid 300 

mg
Isoniazid 300 mg Uống

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm,  Việt 

Nam

Viên       4.800          480 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

3 30.315 Pyrazinamid Pyrazinamid 500mg Uống

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà,  Việt Nam

Viên       3.600          600 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

4 30.317 Turbe
Rifampicin + 

Isoniazid

150mg+ 

100mg
Uống

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà,  Việt Nam

Viên   216.000       1.748 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

5 30.318 Turbezid

Rifampicin + 

Isoniazid + 

Pyrazinamid

150mg+75m

g+400mg
Uống

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà,  Việt Nam

Viên   108.000       2.798 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

6 30.320 Trepmycin Streptomycin 1g Tiêm

Công ty dược phẩm 

Trung ương I - 

Pharbaco,  Việt 

Nam

Lọ          960       4.298 + + +

Thuốc được cấp phát tại trạm y 

tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao 

của Bộ Y tế.

Danh mục gồm 06 mặt hàng.

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM Y TẾ TP. QUY NHƠN

DANH MỤC THUỐC HÓA DƢỢC 

SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN (bổ sung)

Hạng bệnh viện
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